Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: _xa3ia0jhf05z] Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

[bookmark: _dzkn4oq5i5l7]I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Thực hiện gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí thiết bị) thuộc dự án: Sửa chữa cải tạo trường tiểu học Lê Thế Long, phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà bếp + ăn bán trú 2 tầng, cải tạo nhà ăn bán trú 2 tầng, theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và tuân thủ theo các quy định hiện hành.
Quy mô và các giải pháp thiết kế: 
1.1. Mục tiêu dự án: Sửa chữa cải tạo trường tiểu học Lê Thế Long, phường Rừng Thông, thành phố Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà bếp + ăn bán trú 2 tầng, cải tạo nhà ăn bán trú 2 tầng, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh trong trường, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn quốc gia 10. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu:
1.2. Quy mô thiết kế:
- Nhà bếp + ăn bán trú 2 tầng (xây mới): Diện tích xây dựng khoảng 500m2, diện tích sàn khoảng 1000m2, tầng 1 bố trí bếp và phòng ăn chung, tầng 2 bố trí các phòng ngủ bán trú.
- Cải tạo nhà lớp học và làm việc 2 tầng làm nhà ăn bán trú, diện tích xây dựng khoảng 150m2, diện tích sàn khoảng 270m2, bố trí toàn bộ diện tích cải tạo làm các phòng ăn bán trú, lát lại nền bằng gạch (600*600)mm, sơn lại toàn nhà 3 nước, phòng ăn ốp gạch men (300*600)mm cao 1,8m, thay mới cửa nhôm hệ kính an toàn 6,38mm, thay mới hoa sắt cửa bằng thép hộp tráng kẽm sơn tĩnh điện, cải tạo mái và chống thấm sê nô, thay mới hệ thống thoát nước mái; cải tạo thay thế một số thiết bị và dây điện hư hỏng.
- Các hạng mục phụ trợ: Cải tạo, hoàn trả sân, rãnh nước quanh khu vực phá dỡ và cải tạo; bổ sung một số thiết bị bếp, phòng ăn bán trú và phòng ngủ bán trú. 
1.3. Giải pháp thiết kế:
a. Xây mới nhà bếp + ăn bán trú 2 tầng: Diện tích xây dựng 462m2, diện tích sàn khoảng 958m2. Chiều cao mỗi tấng 3,6m, hành lang rộng 2,4m; mỗi tầng có 01 phòng vệ sinh diện tích khoảng 30m2 chia 2 khu nam nữ riêng biệt. Tâng 1:
Gồm 01 phòng bếp 1 chiều có diện tích khoảng 100m2, 02 phòng kho mỗi phòng khoảng 15m2, 01 phòng ăn bán trú diện tích khoảng 220m2. Tầng 2: Gồm 03 phòng ngủ bán trú mỗi phòng diện tích khoảng 75m2.
Kết cấu móng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250. Tường xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, trát vữa xi măng mác 75, tường lăn sơn theo thiết kế chỉ định. Mái lợp tôn trên hệ xà gồ 80*40*1,4, tường thu hồi xây gạch không nung vữa xi măng mác 50, giằng tường bê tông cốt thép mác 200, cửa đi, cửa sổ nhôm hệ kính an toàn dày 6,38 mm; hệ thống thoát nước mái dùng ống uPVC D90, hệ thống điện đi ngầm. Nền các phòng và hành lang lát gạch Granite kích thước (600x600)mm, riêng nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước (300x300)mm, tường phòng bếp và khu vệ sinh, phòng kho ốp gạch kích thước (300x600)mm cao sát trần; tường phòng ăn ốp gạch kích thước (300x600)mm cao 1,8m.
b. Cải tạo nhà ăn bán trú 2 tầng: Diện tích xây dựng khoảng 150m2, diện tích sàn khoảng 300m2. Bố trí toàn bộ diện tích cải tạo làm các phòng ăn bán trú. Lát lại nền bằng gạch Granite kích thước (600x600)mm. Phá dỡ lớp vữa trát các vị trí thấm dột, rêu mốc, trát lại bằng vữa xi măng mác 75, cạo bỏ lớp sơn cũ diện tích còn lại, sơn lại toàn nhà theo thiết kế chỉ định, phòng ăn ốp gạch kích thước (300x600); cải tạo cầu thang, lan can; Thay mới cửa nhôm hệ kính an toàn 6,38mm. Thay mới hoa sắt cửa bằng thép hộp tráng kẽm sơn tĩnh điện. Cải tạo và chống thấm mái, thay mới hệ thống thoát nước mái. Thay mới toàn bộ hệ thống điện đã xuống cấp.
c. Thiết bị: Đầu tư mua sắm bổ sung một số thiết bị bếp, phòng ăn bán trú, phòng ngủ bán trú.
2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày.
[bookmark: _3w2uiq4xph6g]II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình: 240 ngày.
[bookmark: _apro1541t48p]III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _hx5lqu2qjs45]Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:	
[bookmark: _i5l0k4l5kg49]1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
[bookmark: _td3hzol1h3mc]Theo các quy định hiện hành của pháp luật, hồ sơ thiết kế của dự án;
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
[bookmark: _z5gcs5r6qax]Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành của nhà nước.
a. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình cho chủ đầu tư. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng HSDT;
- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở tại được biết;
- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác Cùng được chủ đầu tư mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan khi cần thiết;
- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra;
- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSMT và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất;
- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải được sự giám sát của Chủ đầu tư và phải được đại diện Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo;
- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;
- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được chủ đầu tư chấp nhận;
- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.
b. Yêu cầu về giám sát:
- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực tiếp của Chủ đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình;
- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập;
- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn bản) với chủ đầu tư để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập.
[bookmark: _c5u8pmfjtuop]3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 
[bookmark: _52i1gini10ph]Tất cả các vật liệu của nhà thầu sử dụng để thi công phải xác định rõ nguồn gốc cung cấp, chất lượng, chủng loại vật tư, vật liệu và phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
Vật liệu trước khi đưa vào công trình Nhà thầu phải cung cấp tất cả các mẫu thí nghiệm vật liệu, các chứng chỉ xuất xưởng của nhà máy sản xuất..vv, cho Cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.
Nhà thầu thực hiện tất cả các thử nghiệm theo quy định và phải ghi lại các kết quả thử nghiệm với phương pháp thích đáng. Mỗi lần thử nghiệm phải báo cáo cho cán bộ giám sát của Chủ đầu tư để kiểm tra.
Nhà thầu phải trình các bản gốc theo quy định: Chứng nhận của các nhà sản xuất, chứng nhận thử nghiệm vật liệu...chứng nhận thử nghiệm phải thích hợp từng bộ phận dùng với vật liệu gì và sẽ được chuẩn bị bằng cách có thể xác định một cách dễ dàng khi các đặc điểm kỹ thuật hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh.
Yêu cầu tất cả các loại vật liệu, thiết bị mà nhà thầu dự thầu, sử dụng thi công công trình phải đúng với các chủng loại vật liệu, thiết bị trong hồ sơ dự án và đồ án thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Nếu nhà thầu trúng thầu thi công, xây dựng, lắp đặt không đúng các loại vật liệu, thiết bị đã nêu thì nhà thầu phải tháo bỏ và làm lại, kinh phí cho việc làm lại này nhà thầu tự chịu trách nhiệm.
Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư. Các vật tư; thiết bị dùng trong việc thi công công trình phải đảm bảo mới 100%; đảm bảo chất lượng và theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tuân theo các yêu cầu dưới đây:
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Số lượng 

	A
	Vật tư, thiết bị xây dựng
	- Thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật: Theo yêu cầu tại Hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT.
- Chủng loại, chất lượng:
Theo yêu cầu tại Hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT.
- Xuất xứ:
Do nhà thầu tự chào
	 
	 

	B
	Thiết bị mua sắm
	 
	 
	 

	1
	Bàn học sinh bán trú: (kiêm giường ngủ bán trú)
	KT bàn: Rộng (450 - 903) x Dài 1200 x Cao (672 - 690) mm, KT ghế: 340x 400 mm x Cao (410-652)mm, Khung sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ tự nhiên ghép thanh, Kích thước chuẩn theo nhân trắc học của học sinh lứa tuổi TH
	bộ
	180

	2
	Bàn ghế phòng ăn
	250HS (bộ 6 chỗ ngồi) Inox 304
	bộ
	45

	3
	Giường ngủ sắt+ chăn gối
	Sơn tĩnh điện
	bộ
	400

	4
	Tủ cơm
	Tủ Hấp Cơm 50 KG Gạo Bằng Điện Và Gas New THC-50/GD2
	cái
	3

	5
	Tủ sấy nhà bếp
	Tủ sấy bát 1200 lít
	cái
	2

	6
	Kệ nhà bếp
	Inox, 2400 x 2000
	cái
	4

	7
	Tủ lạnh nhỏ 
	Dung tích  >=94 Lít 
	cái
	1

	8
	Tủ đông
	Dung tích >= 245 Lít 
	tủ
	2

	9
	Điều hòa 1 chiều
	Điều hòa 1 chiều 12000BTU inverter
	cái
	15



[bookmark: _a1c7c1onxka5]4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:	
[bookmark: _s9yn7d7junty]Việc thi công phải theo trình tự hợp lý, đảm bảo thi công gọn gàng, dứt điểm, không gây ách tắc giao thông.
[bookmark: _adtq88n0fl0d]5. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
[bookmark: _lllaie7a5cup]Tuân thủ theo các quy chuẩn: An toàn nổ; An toàn cháy;
- Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra;
- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay;
- Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình cứu hoả,... phòng cháy để có thể xử lý ngay khi sự cố xảy ra.	
[bookmark: _30g1nngcarhj]6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 
[bookmark: _rq6fi611ioak]Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.
7. Các yêu cầu về an toàn lao động:
[bookmark: _oz5quoyc5pez]Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng; trong đó phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:
- Trước khi khởi công xây dựng công trình, nhà thầu tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động; tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động theo quy định và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện; tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình. 
[bookmark: _hp6ctfu8l4sx]- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các phần việc do mình thực hiện hoặc do nhà thầu phụ thực hiện.
- Tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình. Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn.
- Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.
- Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công. 
[bookmark: _ugtjx37wnaz5]- Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.
- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng.
- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm xây dựng do cơ quan chức năng Nhà nước ban hành.
- Nhà thầu phải đăng ký cấp cứu khẩn cấp với bệnh viện gần nhất để giải quyết các sự cố về mất an toàn lao động xảy ra, trên công trường thường xuyên có y tá trực cấp cứu, sơ cứu;
- Các Nhà thầu phải có cán bộ chuyên ngành chuyên trách về an toàn lao động để giám sát việc chấp hành an toàn và cán bộ hướng dẫn giao thông.
- Nhà thầu phải chế độ bảo dưỡng máy móc, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo yêu cầu về an toàn lao động.
- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
[bookmark: _6mi0587q60bd]8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
[bookmark: _v34nvaevhx6w]Biểu đồ huy động về nhân sự, vật liệu, thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 
[bookmark: _vwoxwdtdm4xf]9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
[bookmark: _i30v8jxia3ru]Công tác thi công các hạng mục của công trình bố trí đủ các mũi thi công, mô tả biện pháp, công nghệ  thi công các hạng mục chính theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. 
[bookmark: _h9a0nkz8hhal]10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
[bookmark: _qg300a90pfl2]- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế:
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 
- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 
- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 
[bookmark: _u83z5wtxcjmi]- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư;
[bookmark: _x7ispy1mdw3n]11. Yêu cầu về công tác đảm bảo giao thông:	
[bookmark: _3z9qvh2aclph][bookmark: _7esl7fscrmfu]Thực hiện và tuân thủ theo quy định của Bộ Xây dựng về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ đăng tải cùng E-HSMT

